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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 

TỪ NGÀY 07/01 – 13/01/2019 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 14 

VL1432M1 

(136) 3T 

 

HT.G 

S    

Luật tài chính 

nhà nước 

(xóa liệt) 

Cô Chinh 

Luật tài chính 

nhà nước 

(xóa liệt) 

 

 

C   
 

 
“ “  

Luật 15 

VL1532M1 

(65) 

 

HT.F 

S    

Pháp luật về 

 sở hữu trí tuệ 

Cô Tuyền 

Pháp luật về 

 sở hữu trí tuệ 

Pháp luật về 

 sở hữu trí tuệ 
 

C    “ “  

 

Luật 2016 

VL1632M1 

 

S       

 

C   
 

 
   

Luật 

2017D1 

VL1732M1 

 

S    
 

 
 

 

 
 

C   

13g30 Thi 

Quyền 

 con người 

F, G, H 
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LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

HT.H 

S    

Lý luận NN 

 và pháp luật 2 

Cô Diễm Mi 

 

Lý luận NN 

 và pháp luật 2 

 

Lý luận NN 

 và pháp luật 2 
 

C    “ “  

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

S       

 
C       

LUẬT 

 2018D3 

VL1832H1 

 

HT.E 

S 
 

 

Dự kiến tuần sau thi Luật hiến pháp 2 
 

  

Lý luận 

 NN và PL2 

Cô Mi 

C     
 

 

 

13g30  Thi 

 Luật hình sự 1 

 

15g15 Thi  

Luật 

 hiến pháp1 

“ 

THÚ Y 

 liên thông 

2018 

 

HT.B2 

S      

Sinh lý 

 gia súc 

Thầy Thâm 

Sinh lý  

gia súc 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2016 

( BẰNG 2) 

P.3 

S     
 

 

Giao tiếp  

đa văn hóa 

Cô Ngọc 

Giao tiếp  

đa văn hóa 

C     
 

 
“ “ 
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Ngôn ngữ 

ANH 2017 

VL17V1H1 

( BẰNG 2) 

P.1 

S      

Dịch thuật 

 đại cương 

Thầy Sáu 

Dịch thuật 

 đại cương 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2018 

VL18V1H1 

( BẰNG 2) 

P. tích hợp 

S      

Ngữ Âm  

thực hành 

Cô Lệ Anh 

Ngữ Âm  

thực hành 

C      “ “ 

LUẬT 2016 

(BẰNG 2) 

VL1632H1 

S    

C        

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2017 

HT.D 

S  
 

 
   

Lý luận  

và PP GDTC  

cho trẻ em 

Cô Phấn 

Lý luận  

và PP GDTC 

cho trẻ em 

C   
 

 
 

 

 
“ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 
DF18MN783 

HT.G 

S    
 

 
 

Xã hội học  

đại cương 

Thầy Tuân 

Xã hội học  

đại cương 

C    
 

 
 “ “ 

 

ĐẠI HỌC 

CÔNG TÁC 

XÃ HỘI 

 

P.B1 

S    

 

 

 

Công tác xã hội 

với người 

 cao tuổi 

Cô Vân 

Công tác xã 

hội với người 

 cao tuổi 

 
Công tác xã 

hội gia đình 

C    
 

 
“   
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GIÁO DỤC 

TIỂU HỌC 

2018 

(Liên thông) 

 

HT.C, D 

S   
 

 

 

 

 

 

 

7g30 Thi 

 Ứng dụng  

CS logic trong  

DH toán TH 

 

9g30 Thi 

 Từ vựng, ngữ 

nghĩa và việc 

dạy từ vựng, 

ngữ nghĩa ở 

tiểu học 

 

C 
 

 
  

 

 

 

 

 

13g30 Thi 

Dạy học  

luyện từ 

 và câu 

 

NGHIỆP VỤ  

SƯ PHẠM 

 

P.23 

S 
 

 
     

 

Phát triển 

 CT và TC 

quá trình 

 đào tạo ĐH 

Thầy Thạch 

 

 

C 
 

 
  

 

 

 

  “ 
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